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     Số:  93/2006/QĐ-TLĐ                 Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm  2005 
QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế thành lập 

 Trung tâm giới thiệu việc làm và Trường dạy nghề Công đoàn 

ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

- Căn cứ Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động được Quốc hội thông qua ngày 02/4/2002.

 - Căn cứ  Luật Công đoàn năm 1990 và Điều lệ Công đoàn Việt Nam; 

- Căn cứ Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Bộ Lao động - TBXH; 

- Căn cứ Nghị định số 02/2001/NĐ-CP ngày 09/01/2001của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao động và Luật Giáo dục về dạy nghề và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Bộ Lao động - TBXH;

- Theo đề nghị của Ban Chính sách Kinh tế - Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thành lập Trung tâm Giới thiệu việc làm và Trường Dạy nghề của Công đoàn. 


Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3: Các Ban có liên quan thuộc Tổng Liên đoàn LĐVN, các Liên đoàn Lao động tỉnh, Thành phố, Giám đốc các Trung tâm Giới thiệu việc làm của Công đoàn, Hiệu trưởng các Trường Dạy nghề của Công đoàn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                                                   (Đã ký)

                                                                                         Đặng Ngọc Chiến    

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 VIỆT NAM                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        ––––––

QUY CHẾ

THÀNH LẬP TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

VÀ TRƯỜNG DẠY NGHỀ CÔNG ĐOÀN 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 93 /2005/QĐ-TLĐ ngày 10
 tháng 01 năm  2005 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này quy định điều kiện, thủ tục thành lập Trung tâm giới thiệu việc làm của Công đoàn và Trư​ờng Dạy nghề của Công đoàn (d​ưới đây viết tắt là Trung tâm GTVL CĐ và Tr​ường DN CĐ).

Điều 2. Trung tâm GTVL CĐ là đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thư​ờng xuyên theo quy định; là tổ chức thuộc lĩnh vực hoạt động xã hội, do Đoàn Chủ tịch TLĐ quyết định thành lập, có tư​ cách pháp nhân, có con dấu, đ​ược mở tài khoản tại ngân hàng, Kho bạc Nhà nư​ớc.

Trung tâm GTVL CĐ phải dùng tên thống nhất là “Trung tâm giới thiệu việc làm”, kèm theo tên tổ chức Công đoàn. 

Điều 3. Tr​ường DN CĐ là cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nằm trong hệ thống Tr​ường DN CĐ và hệ thống giáo dục quốc dân, do Đoàn Chủ tịch TLĐ thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư​ cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản riêng.

Chương II

THÀNH LẬP TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

Điều 4. Điều kiện thành lập Trung tâm:

Trung tâm đư​ợc thành lập khi có đủ các điều kiện sau:

1- Có địa điểm và trụ sở làm việc ổn định, đặt ở nơi thuận tiện và đủ diện tích cho việc giao dịch và hoạt động của Trung tâm;

2- Phải có trang thiết bị và các phư​ơng tiện phù hợp với từng nhiệm vụ theo quy định của Bộ Lao động-TBXH;

3- Phải có ít nhất 05 (năm) cán bộ có trình độ từ cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành kinh tế, pháp luật, ngoại ngữ; đội ngũ cán bộ của Trung tâm phải có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án;

4- Việc thành lập Trung tâm phải phù hợp với quy hoạch Trung tâm giới thiệu việc làm trên địa bàn của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh sở tại đã phê duyệt.

Điều 5. Thủ tục thành lập Trung tâm:

1- Hồ sơ thành lập Trung tâm gồm:

a) Công văn của Ban Thư​ờng vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) cấp tỉnh đề nghị thành lập Trung tâm gửi Đoàn Chủ tịch TLĐ (cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập);

b) Đề án thành lập Trung tâm do LĐLĐ cấp tỉnh chuẩn bị, bao gồm các nội dung sau:

b.1)- Sự cần thiết thành lập Trung tâm;

b.2)- Mục tiêu hoạt động của Trung tâm (nêu cụ thể dài hạn, ngắn hạn);

b.3)- Những nhiệm vụ cụ thể của Trung tâm theo quy định tại Điều 7 của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP. Xácđịnh và lượng hoá các hoạt động của từng nhiệm vụ trong 5 năm đầu;

b.4)-Những điều kiện cần thiết đảm bảo cho hoạt động của Trung tâm; 

+ Địa điểm, mặt bằng, nhà xưởng;l cơ sở vật chất và trang thiết bị;

+ Bộ máy, nhân sự và biên chế (lãnh đạo Trung tâm, các tổ chứuc giúp việc của Giám đốc, biên chế) của Trung tâm.

+ Nguồn lực đầu tư, quản lý và sử dụng các nguồn lực tài chính của Trung tâm.

b.5-Tính khả thi của Đề án

+ Thời điểm bắt đầu hoạt động của Trung tâm

+ Dự kiến những kết quả và tác động của các hoạt động của Trung tâm trong 05 băn đầu;

+ Các giải pháp thực hiện;

+ Chứng minh các nguồn lực để đạt được những kết quả và các giải pháp nêu trên.

c) Văn bản chấp thuận thành lập Trung tâm của UBND cấp tỉnh nơi Trung tâm sẽ đặt trụ sở và hoạt động.

d) Các giấy tờ và văn bản có liên quan chứng minh đủ các điều kiện để thành lập Trung tâm.

2- Chuẩn bị, tiếp nhận, thẩm định hồ sơ thành lập Trung tâm; chấp thuận thành lập Trung tâm:

LĐLĐ cấp tỉnh có nhu cầu thành lập Trung tâm (hoặc thành lập lại trên cơ sở Trung tâm Dịch vụ việc làm) phải có Công văn đề nghị Đoàn Chủ tịch TLĐ cho chủ trương thành lập Trung tâm và dự thảo Đề án thành lập Trung tâm theo quy định tại tiết a, b khoản 1 Điều này gửi về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ban Chính sách KT-XH TLĐ tiếp nhậnHồ sơ và trình Đoàn Chủ tịch TLĐ cho ý kiến về chủ trương thành lập Trung tâm. Nếu Đoàn Chủ tịch TLĐ đồng ý, Ban Chính sách KT-XH-TLĐ sẽ thông báo và hướng LĐLĐ cấp tỉnh sẽ chuẩn bị Hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này gửi các cơ quan liên quan, trước hết gửi UBND cấp tỉnh nơi Trung tâm sẽ đóng trụ sở và hoạt động. 

Sở Lao động-TBXH tiếp nhận, thẩm định Hồ sơ thành lập Trung tâm thuộc quyền quản lý của Công đoàn (LĐLĐ cấp tỉnh nộp) và trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh có Công văn chấp thuận thành lập Trung tâm.

Lưu ý: Riêng trường hợp thẩm định Hồ sơ thành lập Trung tâm thuộc quyền quản lý của UBND tỉnh thì mới phải có thêm ý kiến nhất trí của Sở KH&ĐT, Sở Tài chính và Sở Nội vụ). 

Hồ sơ và Công văn chấp thuận thành lập Trung tâm do LĐLĐ cấp tỉnh gửi về Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam.

Ban Chính sách KT-XH TLĐ tiếp nhận, thẩm định hồ sơ thành lập Trung tâm (đã kèm Công văn chấp thuận của Chủ tịch UBND cấp tỉnh) và trình Đoàn Chủ tịch TLĐ quyết định thành lập Trung tâm thuộc Công đoàn quản lý. 

Khi thẩm định Hồ sơ thành lập Trung tâm, Ban Chính sách KT-XH TLĐ chủ trì, phối hợp với Ban Tài chính và Ban Tổ chức.

3- Thẩm quyền ra Quyết định thành lập Trung tâm:


Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập Trung tâm thuộc quyền quản lý và có ý kiến chấp thuận bằng văn bản việc thành lập Trung tâm của LĐLĐ cấp tỉnh theo đề nghị của Sở Lao động-TBXH.

Đoàn Chủ tịch TLĐ quyết định thành lập Trung tâm thuộc Công đoàn quản lý theo đề nghị của Ban Chính sách KT-XH và Ban Tổ chức TLĐ(sau khi nhận được Hồ sơ hợp lệ, có Công văn chấp thuận của Chủ tịch UBND cấp tỉnh).Sau khi quyết định thành lập, Đoàn Chủ tịch TLĐ uỷ quyền cho LĐLĐ cấp tỉnh quản lý trực tiếp, giao cho Ban Chính sách KT-XH giúp Đoàn Chủ tịch TLĐ quản lý chuyên ngành cấp trên (phối hợp với các Ban liên quan của TLĐ). 

Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đ​ủ hồ sơ hợp lệ về thành lập Trung tâm, Đoàn Chủ tịch TLĐ sẽ ra quyết định thành lập Trung tâm và gửi một bản chính về Bộ Lao động-TBXH. Trư​ờng hợp Hồ sơ chưa hợp lệ hoặc không quyết định thành lập Trung tâm, Đoàn Chủ tịch sẽ văn bản thông báo và nêu rõ lý do.

4- Quyết định giải thể, chấm dứt hoạt động của Trung tâm:

Đoàn Chủ tịch TLĐ có quyền ra quyết định giải thể, chấm dứt hoạt động của Trung tâm và gửi một bản chính về Bộ Lao động-TBXH.

Chương III

THÀNH LẬP TRƯỜNG DẠY NGHỀ

Điều 6. Điều kiện thành lập Trư​ờng dạy nghề

Tr​ường DN CĐ đ​ược thành lập khi có đủ điều kiện (theo quy định của Bộ Lao động-TBXH):

1- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới Trường DN; 

2- Có mục tiêu, quy mô đào tạo tối thiểu 300 HS/năm;

3- Có đủ số diện tích phòng học lý thuyết (35 HS/lớp), đủ số diện tích phòng thực hành (4-6 m2/HS);

4- Có đủ máy móc, thiết bị, phương tiện, công cụ, nguyên vật liệu phù hợp với mục tiêu, quy mô đào tạo dự kiến; 

5- Có đủ số lượng và chất lượng giáo viên dạy nghề; 

6- Có chương trình DN được xây dựng đúng nguyên tắc theo quy định của Bộ Lao động-TBXH, có giáo trình DN phù hợp; 

7- Có nguồn tài chính (vốn, tài sản) đủ để đảm bảo hoạt động dạy nghề và hồ sơ sử dụng đất, nhà với diện tích đủ theo quy định.

Điều 7. Thủ tục thành lập Trường Dạy nghề: 

1- Hồ sơ thành lập Trường gồm:

1) Công văn của LĐLĐ cấp tỉnh đề nghị thành lập Trường gửi Đoàn Chủ tịch TLĐ (cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập);

2) Đề án thành lập Trường, gồm các nội dung cơ bản sau đây:

a- Sự cần thiết thành lập Trường;

b- Những nội dung hành chính của Trường: Tên gọi của Trường; chủ đề án; cơ quan quản lý trực tiếp; họ và tên người làm hiệu trưởng; địa điểm của Trường; số điện thoại, fax.

c-) Nội dung hoạt động của Trường; Nhiệm vụ của Trường; mục tiêu đào tạo; quy mô đào tạo; số nghề dậy; tên các nghề dạy; trình độ nghề cao nhất mà Trường có thể dạy; hình thức dạy; thời gian đào tạo cho các khoá học (dài nhất, trung bình, ngắn nhất).

d- Các điều kiện thành lập Trường;

d.1- Cơ sở vật chất kỹ thuật;


- Cơ sở dạy lý thuyết, thục hành, ký túc xá, sân vận động…

- Thiết bị, máy móc, phương tiện dạy nghề.

-Nguồn gốc.

d.2- Tổ chức bộ máy, đội ngũ giáo viên, chương trình, giáo trình:

- Tổ chức bộ máy (số phòng, ban, khoa; người dự kiến làm hiệu trưởng).

- Đội ngũ giáo viên (số lượng, chất lượng).

- Chương trình giảng dạy.

d.3- Các điều kiện khác.

đ. Tình khả thi của Đề án thành lập Trường.

3) Hồ sơ nhà, đất (Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà, sử dụng đất…).

4) Công văn của Chủ tịch UBND cấp tỉnh đồng ý với Đề án thành lập Trường.

5) Dự thảo Điều lệ hoạt động của Trường. 

6) Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Hiệu trưởng.

2- Chuẩn bị, tiếp nhận, thẩm định Hồ sơ thành lập Trường và trình cấp có thẩm quyền:

- LĐLĐ cấp tỉnh có nhu cầu thành lập Trường (thành lập mới hoặc nâng cấp Trung tâm GTVL CĐ) phải có Công văn và dự thảo Đề án thành lập Trường theo quy định tại tiết 1, 2 khoản 1 Điều này gửi Đoàn Chủ tịch TLĐ (qua Ban Chính sách KT-XH TLĐ). Các văn bản trên do LĐLĐ cấp tỉnh gửi về Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam.

- Ban Chính sách KT-XH TLĐ xem xét, trình Đoàn Chủ tịch TLĐ cho ý kiến về chủ trương thành lập Trường. Nếu Đoàn Chủ tịch TLĐ đồng ý, LĐLĐ cấp tỉnh sẽ chuẩn bị nội dung Hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này gửi các cơ quan liên quan theo hướng dẫn của Ban Chính sách KT-XH TLĐ. Trước hết LĐLĐ cấp tỉnh gửi Hồ sơ nói trên đến UBND cấp tỉnh (nơi Trường sẽ đặt trụ sở và hoạt động). 

- Sở Lao động-TBXH là nơi tiếp nhận, thẩm định Hồ sơ thành lập Trường (thuộc quyền quản lý của công đoàn) và trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh có Công văn đồng ý việc thành lập Trường thuộc quyền quản lý của Công đoàn quản lý trên địa bàn (trường hợp thẩm định Hồ sơ thành lập Trường thuộc quyền quản lý của UBND tỉnh thì Sở Lao động-TBXH chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch-Đầu tư, Sở Tài chính và Sở Nội vụ). 

- Ban Chính sách KT-XH TLĐ là nơi tiếp nhận, thẩm định Hồ sơ thành lập Trường (đã có kèm Công văn đồng ý của Chủ tịch UBND cấp tỉnh) và trình Đoàn Chủ tịch TLĐ có Công văn đề nghị Bộ Lao động-TBXH chấp thuận. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc Đoàn Chủ tịch không đồng ý việc thành lập Trường sẽ có văn bản trả lời nêu rõ lý do. Hồ sơ kèm Công văn của Đoàn Chủ tịch TLĐ được Tổng Liên đoàn LĐVN gửi Bộ Lao động-TBXH.

- Tổng cục Dạy nghề (Bộ Lao động-TBXH) là nơi tiếp nhận, thẩm định Hồ sơ thành lập Trường (đã có kèm Công văn của Đoàn Chủ tịch TLĐ đề nghị Bộ Lao động-TBXH chấp thuận) và trình Bộ trưởng Bộ Lao động-TBXH có Công văn chấp thuận gửi Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam. 

- Sau khi nhận được Công văn chấp thuận của Bộ Lao động-TBXH, Ban Chính sách KT-XH TLĐ phối hợp với Ban Tổ chức TLĐ xem xét trình Đoàn Chủ tịch TLĐ ra Quyết định thành lập Trường và các Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng của Trường. 

3- Thẩm quyền ra Quyết định thành lập Trường:

Đoàn Chủ tịch TLĐ quyết định thành lập Trường thuộc Công đoàn quản lý theo đề nghị của Ban Chính sách KT-XH, Ban Tổ chức TLĐ và gửi một bản chính về Bộ Lao động-TBXH.

4- Quyết định giải thể, chuyền đổi, chấm dứt hoạt động của Trường:

Đoàn Chủ tịch TLĐ có quyền ra Quyết định giải thể, chuyển đổi, chấm dứt hoạt động của Trường và gửi một bản chính về Bộ Lao động-TBXH.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8:  Ban Chính sách KT-XH, Ban Tài chính, Ban Tổ chức, Văn phòng, các đơn  vị liên quan của TLĐ, các LĐLĐ cấp tỉnh, giám đốc các Trung tâm giới thiệu việc làm CĐ, Hiệu trưởng các Trường Dạy nghề CĐ có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các LĐLĐ, các Trung tâm, các Trường phản ánh về Tổng Liên đoàn nghiên cứu giải quyết.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

      PHÓ CHỦ TỊCH

 








(Đã ký)

                                                                         Đặng Ngọc Chiến    
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